
Test date: 25/3/2018

Organization: HOCHIMINH CITY DEPARTMENT OF EDUCATION AND TRAINING

Number of examinees: 51

Maximum score: 895

Minimum score: 620

Average score: 755

1 Ngo Chi Trung 30-Sep-06 0001 6 THCS ĐỖ VĂN DẬY- HUYỆN HÓC MÔN 210 210 200 620

2 Vi Huu Thang 28-Aug-06 0002 6 THCS ĐỖ VĂN DẬY- HUYỆN HÓC MÔN 200 220 215 635

3 Nguyen Phuc An Khang 27-Aug-07 0003 5 TH BÙI VĂN NGỮ - HUYỆN HÓC MÔN 230 210 215 655

4 Phan Bao Linh Dan 29-Jan-06 0004 6 THCS LÝ CHÍNH THẮNG 1 - HUYỆN HÓC MÔN 250 225 230 705

5 Hoang Son Lam 10-Mar-06 0005 6 HCS NGUYỄN AN KHƯƠNG - HUYỆN HÓC MÔ 280 265 290 835

6 Nguyen Thanh Nghia 3-Mar-06 0006 6 HCS NGUYỄN AN KHƯƠNG - HUYỆN HÓC MÔ 225 225 230 680

7 Do Kim Ngan 15-Jul-06 0007 6 HCS NGUYỄN AN KHƯƠNG - HUYỆN HÓC MÔ 235 235 245 715

8 Doan Minh Thu 22-Nov-06 0008 6 HCS NGUYỄN AN KHƯƠNG - HUYỆN HÓC MÔ 270 265 275 810

9 Nguyen Minh Khoa 9-Sep-06 0009 6 HCS NGUYỄN AN KHƯƠNG - HUYỆN HÓC MÔ 300 300 295 895

10 Nguyen Hoang Phuong Nhi 11-Feb-06 0010 6 HCS NGUYỄN AN KHƯƠNG - HUYỆN HÓC MÔ 215 210 215 640

11 Huynh Nhu Ngoc 26-Jul-06 0011 6 HCS NGUYỄN AN KHƯƠNG - HUYỆN HÓC MÔ 230 210 225 665

12 Ha Nu Thy Tram 20-Nov-06 0012 6 HCS NGUYỄN AN KHƯƠNG - HUYỆN HÓC MÔ 245 235 235 715

13 Nguyen Hoang Minh Thong 25-Jun-05 0013 7 HCS NGUYỄN AN KHƯƠNG - HUYỆN HÓC MÔ 300 295 285 880

14 Nguyen Huu Minh Triet 19-Dec-04 0014 8 HCS NGUYỄN AN KHƯƠNG - HUYỆN HÓC MÔ 300 295 290 885

15 Tran Gia Han 4-Feb-03 0015 9 THCS ĐÔNG THẠNH - HUYỆN HÓC MÔN 255 260 240 755

16 Nguyen Quang Chanh 19-Oct-03 0016 9 HCS XUÂN THỚI THƯỢNG - HUYỆN HÓC MÔ 245 270 280 795

17 Tran Hong Ngoc 11-Nov-03 0017 9 HCS XUÂN THỚI THƯỢNG - HUYỆN HÓC MÔ 220 210 210 640

Language Form & 
Meaning

Reading 
Comprehension

Total 
Score

TOEFL JUNIOR TEST RESULT

No. Name Date of Birth St. Number Class School Listening 
Comprehension

TOEFL JUNIOR Test Result March 2018 Sorted by St. Number



18 Huynh Thi Kim Tram 12-Feb-03 0018 9 HCS XUÂN THỚI THƯỢNG - HUYỆN HÓC MÔ 230 220 250 700

19 Ha Gia Kinh 13-Apr-03 0019 9 HCS XUÂN THỚI THƯỢNG - HUYỆN HÓC MÔ 200 240 200 640

20 Li Van Nhon 17-Feb-03 0020 9 HCS XUÂN THỚI THƯỢNG - HUYỆN HÓC MÔ 265 260 270 795

21 Pham Vinh Phat 21-Jul-03 0021 9 HCS XUÂN THỚI THƯỢNG - HUYỆN HÓC MÔ 265 270 245 780

22 Hoang Thi Nhu Quynh 12-Nov-03 0022 9 HCS XUÂN THỚI THƯỢNG - HUYỆN HÓC MÔ 220 220 225 665

23 Truong Thi Kim Ngan 12-Jun-03 0023 9 HCS XUÂN THỚI THƯỢNG - HUYỆN HÓC MÔ 235 230 235 700

24 Dang Kim Nhu Y 10-Nov-03 0024 9 HCS XUÂN THỚI THƯỢNG - HUYỆN HÓC MÔ 245 245 265 755

25 Vu Minh Nhat 6-Oct-03 0025 9 HCS XUÂN THỚI THƯỢNG - HUYỆN HÓC MÔ 200 215 240 655

26 Hoang Ha Vy 18-Jun-04 0026 8 HCS XUÂN THỚI THƯỢNG - HUYỆN HÓC MÔ 240 235 235 710

27 Pham Gia Huy 23-Dec-03 0027 9 THCS TÂN XUÂN - HUYỆN HÓC MÔN 215 235 250 700

28 Nguyen Ngoc Quynh Nhu 4-Apr-06 0028 6 THCS TÂN XUÂN - HUYỆN HÓC MÔN 230 220 250 700

29 Hong Do Minh Trang 9-Sep-07 0029 5 TH TRẦN QUANG CƠ - QUẬN 10 225 215 205 645

30 Nguyen Do Minh Tri 3-Jul-07 0030 5 TH TRẦN QUANG CƠ - QUẬN 10 230 250 240 720

31 Nguyen Phuc Gia Khanh 18-Mar-07 0031 5 TH TRẦN QUANG CƠ - QUẬN 10 255 245 220 720

32 Tran Hoang Truc Linh 11-Aug-03 0032 9 THCS KIM ĐỒNG - QUẬN 5

33 Nguyen Nhat Anh 18-Oct-03 0033 9 THCS KIM ĐỒNG - QUẬN 5 280 280 280 840

34 Ho Viet Minh 14-Jun-08 0034 4 DL QUỐC TẾ VIỆT ÚC - NGOÀI CÔNG LẬP 290 300 290 880

35 Tran Ngo Truc Lan 8-Apr-04 0035 8 THCS HÀ HUY TẬP - QUẬN BÌNH THẠNH 240 255 255 750

36 Vuong Du Tu Phung 23-Aug-02 0036 10 THPT NGUYỄN HIỀN - QUẬN 11 255 260 260 775

37 Vuong Cung Nguyet Minh 14-Jul-07 0037 5 DL QUỐC TẾ VIỆT ÚC - NGOÀI CÔNG LẬP 275 295 290 860

38 Le Duc Cuong 25-Jul-06 0038 6 THCS HAI BÀ TRƯNG - QUẬN 3 275 265 205 745

39 Phan Ngoc Khanh Tran 13-Nov-06 0039 6 THCS HAI BÀ TRƯNG - QUẬN 3 255 250 240 745

40 Nguyen Gia Bao Phuc 28-Jun-05 0040 7 THCS HAI BÀ TRƯNG - QUẬN 3 285 285 280 850

41 Nguyen Ngoc Minh Chau 14-Jul-06 0042 6 THCS HAI BÀ TRƯNG - QUẬN 3 215 215 220 650

42 Luong Dang Huy 1-Jan-04 0043 8 THCS LÊ QUÝ ĐÔN - QUẬN 3 265 260 255 780
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43 Le Cong Hieu 2-Apr-04 0044 8 THCS LÊ QUÝ ĐÔN - QUẬN 3 275 280 270 825

44 Tu Phu Mai Khoi 18-Sep-06 0045 6 THCS LÊ QUÝ ĐÔN - QUẬN 3 270 230 220 720

45 Lu Hoang Uyen Nhu 21-Oct-06 0047 6 THCS LÊ QUÝ ĐÔN - QUẬN 3 265 240 265 770

46 Dao Tri Cuong 7-May-06 0048 6 THCS LÊ QUÝ ĐÔN - QUẬN 3 290 265 275 830

47 Nguyen Tien Manh 27-Jun-03 0049 8 THCS LÊ QUÝ ĐÔN - QUẬN 3 290 300 290 880

48 Nguyen Thao Linh 1-Jun-05 0051 7 THCS LÊ QUÝ ĐÔN - QUẬN 3 260 270 265 795

49 Tran Tuan An 23-Mar-03 0052 9 THCS ĐOÀN THỊ ĐIỂM - QUẬN 3 290 285 295 870

50 Duong Tan Thinh 3-Aug-03 0053 9 THCS ĐOÀN THỊ ĐIỂM - QUẬN 3 265 280 265 810

51 Truong Minh Tu 20-Aug-03 0054 9 THCS ĐOÀN THỊ ĐIỂM - QUẬN 3 275 245 245 765
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